
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 8450 HAMMER DRILL 15MM 028-1 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 8451 HAMMER DRILL 15MM 028-1 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 8452 Hammer Drill 028-1 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 BHR162 Cordless Rotary Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 BHR202 Cordless Combination Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 BHR241 Cordless Combination Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 BHR261 Cordless Combination Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 BHR261T Cordless Combination Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 BHR262 Cordless Combination Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 BHR262T Cordless Combination Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 DHR162 Cordless Rotary Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 DHR165 Cordless Rotary Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 DHR171 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

009 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 DHR182 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

009 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 DHR202 Cordless Combination Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 DHR241 Cordless Combination Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 DHR263 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 DP4010 Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

006 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 DP4011 Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

006 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HP1500 Hammer Drill 011-1 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HP1510 Hammer Drill 011-1 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HP1620 Hammer Drill 004 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HP2030 2-Speed Hammer Drill 004-1 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HP2040 2-Speed Hammer Drill 021-1 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HP2041 2-Speed Hammer Drill 021-1 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HP2042 2-Speed Hammer Drill 021-1 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HP2050 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động Cơ Điện

010 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HP2051 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động Cơ Điện

010 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HP2070 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động Cơ Điện

010 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR140D Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

009 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR166D Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

009 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR1830 Rotary Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR1840 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

009 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR1841F Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

009 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR2020 Rotary Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR2021 Rotary Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR2022 Rotary Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR2230 Rotary Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR2432 Rotary Hammer With Dust Extraction 021 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR2440 Rotary Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR2441 Rotary Hammer 007 1



921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR2442 Rotary Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR2450 Rotary Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR2450T Rotary Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR2451 Rotary Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR2453 Combination Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR2454 Combination Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR2455 Rotary Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR2460 Rotary Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR2460F Rotary Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR2470 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR2470F Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR2470FT Rotary Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR2470T Rotary Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR2475 Combination Hammer 007 1

921923-8 Bu-lông đầu lục giác M8X120 HR262D Cordless Combination Hammer 007 1
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